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Đáp án tuần 33 – Đề A 

1.a) 2 = 1 + 1 

b) 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

c) 5 = 1 + 2 + 2 

    5 = 2 + 1 + 2 

   5 = 2 + 2 + 1 

d) 10 = 1 + 2 + 2 + 5 

    10 = 2 + 1 + 2 + 5 

    10 = 2 + 2 + 1 + 5 

2. D 

3. a) S b) S c) Đ 

7. 

  37       75   

  +       -   

62 + 38 = 100   100 - 57 = 43 

  =       =   

  75       18   

 

Tuần 33 – Đề B 

1. a) 20 = 10 + 10 

b) 50 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 

c) 50 = 10 + 20 + 20 

d) 100 = 10 + 20 + 20 + 50 
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2. D 

3. 

 100 đồng 200  đồng 

 

  

 500 đồng 

 

4. 

a) 800 đồng = 100 đồng + 100 đồng + 100 đồng + 500 đồng 

   800 đồng  = 200 đồng + 200 đồng + 200 đồng + 200 đồng 

b) 900 đồng = 100 đồng + 100 đồng + 200 đồng + 500 đồng 

c) 1000 đồng = 100 đồng + 200 đồng + 200 đồng + 500 đồng. 

5. Đổi 1m = 100 cm                        ; 3dm = 30 cm 

            100 + 30 + 5 = 135 ( m ) 

6. 

300 - 200 = 100   101 + 102 = 203 

-    +   +  +  + 

200 - 100 = 100   102 + 103 = 205 

=  =  =   =  =  = 

100 + 100 = 200   203 + 205 = 408 

 

300 đồng 600 đồng 700 đồng 800 đồng 


